
SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG 

TRUNG TÂM 

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  
V/v mời báo giá hóa chất, sinh phẩm, 

vật tư xét nghiệm chất lượng nước. 

Đắk Nông, ngày       tháng 9 năm 2024 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 
(Sau đây gọi tắt các đơn vị cung ứng) 

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông có nhu cầu tiếp nhận báo giá 

về việc mua hóa chất, sinh phẩm vật tư xét nghiệm chất lượng nước giám sát 

khoảng 50% công trình cấp nước tại tỉnh và 71 xã, phường thị trấn, mỗi công 

trình cấp nước thuộc hoạt động dịch vụ công năm 2024. Trung tâm kính mời các 

đơn vị cung ứng quan tâm báo giá các nội dung cụ thể như sau: 

I. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục hàng hoá yêu cầu báo giá: Chi tiết như Phụ lục 1, 2, 3 kèm theo. 

2. Mẫu báo giá nhà cung cấp: Chi tiết như Phụ lục 4 kèm theo. 

3. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản hàng 

hoá: kho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông. 

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 10, 11/2024. 

II. Thời hạn nhận báo giá: Đến hết 17h00p ngày 27/9/2024. 

III. Hiệu lực báo giá: ít nhất 90 ngày tính từ ngày 27/9/2024. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông xin mời các đơn vị cung ứng 

quan tâm cung cấp báo giá như trên qua bưu điện theo địa chỉ: DS.Hà Văn Phong 

(SĐT: 0911480234),Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông,TDP3, P.Nghĩa 

Đức,Tp.Gia Nghĩa,Đắk Nông) hoặc Email: khnv.cdcdaknong@gmail.com 

Trân trọng cảm ơn! 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Trang TTĐT ngành Y tế (đăng t/báo); 

- Kt. Hoàng(đăng muasamcong.mpi.gov.vn); 

- Lưu: VT, BTN, KHNV. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Đặng Thành 

mailto:khnv.cdcdaknong@gmail.com


PHỤ LỤC 1 

Vật tư, hoá chất, sinh phẩm sử dụng thường quy 

(Ban hành kèm theo Thư mời báo giá số /KHNV-KSBT ngày / 9 /2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông) 
 

STT Danh mục hàng hóa/dịch vụ 
Khối 

lượng 
Đơn vị tính Mô tả hàng hóa/dịch vụ  Địa điểm thực hiện Quy cách 

1 
Găng Tay Y Tế Không Bột, 

Size S 
5 

Hộp(100 

chiếc/hộp) 

Chiều dài(mm):240 min Chiều 

rộng(mm): 85 ± 3 mm(S) 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 

Hộp(100 

chiếc/hộp) 

2 
Găng Tay Y Tế Không Bột, 

Size M 
5 

Hộp(100 

chiếc/hộp) 

Chiều dài(mm):240 min Chiều 

rộng(mm): 85 ± 3 mm(M) 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 

Hộp(100 

chiếc/hộp) 

3 Giấy bạc Diamond.  5 Cuộn 
Đạt tiêu chuẩn FDA (7.6m x 45cm)/ 

Cuộn 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 

Cuộn ((7.6m 

x 

45cm)/Cuộn) 

4 Khẩu trang Y tế 4 lớp 5 
Hộp(50 cái/ 

hộp) 

Khẩu trang có gấp nếp; lớp vi lọc; thanh 

nẹp mũi; dây đeo. Mặt ngoài có màu 

xanh, không thấm nước 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 

Hộp(50 cái/ 

hộp) 

5 Màng lọc Whatman θ 0.2 µm 5 
Hộp(100 cái/ 

hộp) 
MCE 0.2um, đường kính 47mm 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 

Hộp(100 cái/ 

hộp) 

6 Màng lọc Whatman θ 0.45 µm 5 
Hộp(100 cái/ 

hộp) 
MCE 0.45um, đường kính 47mm 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 

Hộp(100 cái/ 

hộp) 

7 Cồn 70 độ 5 
Chai(1 Lít/ 

chai) 
Độ tinh khiết 70% C2H5OH 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 

Chai(1 Lít/ 

chai) 

8 Cồn 90 độ 5 
Chai(1 Lít/ 

chai) 
Độ tinh khiết 90% C2H5OH 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 

Chai(1 Lít/ 

chai) 

9 Nhiệt kế thủy tinh 1 dến 50 độ 5 Cái 
Nhiệt kế thủy ngân, -10+52:0,1°C, dài 

340mm. Dia 5-6mm 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
Cái 

10 Thanh khuấy từ 2cm 5 Cái Bọc trong chất dẻo PTFE (Teflon) 
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
Cái 

11 UV lamp 366nm( đèn Uv) 3 Cái Không 
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
Cái 

12 pH 10  1 
Chai(1000ml/ch

ai) 
Không 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 

Chai(1000ml/

chai) 



STT Danh mục hàng hóa/dịch vụ 
Khối 

lượng 
Đơn vị tính Mô tả hàng hóa/dịch vụ  Địa điểm thực hiện Quy cách 

13 pH 4  1 
Chai(1000ml/ch

ai) 
Không 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 

Chai(1000ml/

chai) 

14 pH 7  1 
Chai(1000ml/ch

ai) 
Không 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 

Chai(1000ml/

chai) 

15 Hydrazine Sulfat 1 Hộp(100g/hộp) Không 
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 

Hộp(100g/hộ

p) 

16 Hexamethylen Tetramine 1 Hộp(500g/hộp) Không 
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 

Hộp(500g/hộ

p) 

17 Bạc nitrat (AgNO3) 1 Hộp(25g/hộp) Không 
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 

Hộp(25g/hộp

) 

18 Sodium Chloride(NaCl) 1 Hộp(80g/hộp) Không 
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 

Hộp(80g/hộp

) 

19 Kalicromat 1 Hộp(250g/hộp) Không 
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 

Hộp(250g/hộ

p) 

20 Natri Hydroxyt (NaOH) 1 
Hộp(1000g/hộp

) 
Không 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 

Hộp(1000g/h

ộp) 

21 Acid Nitric(HNO3) 1 
Chai(1000ml/ch

ai) 
Không 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 

Chai(1000ml/

chai) 

22 Acid sulfuric 1 
Chai(1000ml/ch

ai) 
Không 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 

Chai(1000ml/

chai) 

23 
Ethylene diaminetetraaetic 

acid disodium salf 
1 Hộp(100g/hộp) Không 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 

Hộp(100g/hộ

p) 

24 Natri salicylat 1 Hộp(250g/hộp) Không 
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 

Hộp(250g/hộ

p) 

25 Natri Sunphate 1 Hộp(25g/hộp) Không 
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 

Hộp(25g/hộp

) 

26 Bariclorua dihydrate 1 Hộp(50g/hộp) Không 
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 

Hộp(50g/hộp

) 



STT Danh mục hàng hóa/dịch vụ 
Khối 

lượng 
Đơn vị tính Mô tả hàng hóa/dịch vụ  Địa điểm thực hiện Quy cách 

27 
Magie clorua 

hexanhydrate(MgCl2.6H2O) 
1 Hộp(25g/hộp) Không 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 

Hộp(25g/hộp

) 

28 
Sodium Acetate Trihydrate; 

(CH3COONa.H2O) 
1 Hộp(50g/hộp) Không 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 

Hộp(50g/hộp

) 

29 
Mangannese standard solution 

1.000ppm 
1 

Chai(100ml/cha

i) 
Không 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 

Chai(100ml/c

hai) 

30 Hydroxylammonium chloride 1 Hộp(250g/hộp) Không 
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 

Hộp(250g/hộ

p) 

31 Formaldehyde solution 37% 1 100ml/chai Không 
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
100ml/chai 

32 Amoniac; 1 500ml/chai Không 
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
500ml/chai 

33 
Amonium iron (II) Sulfate 

Hexahydrate 
1 50g/hộp Không 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
50g/hộp 

34 
Amonium acetate 

(CH3OONH4) 
1 1000g/hộp Không 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
1000g/hộp 

35 Axit acetic 1 1000ml/chai Không 
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
1000ml/chai 

36 1.10 Phenalthroline 1 10g/hộp Không 
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
10g/hộp 

37 
Iron standard solution 

1000mg/l Fe 
1 100ml/chai Không 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
100ml/chai 

38 Ammonium Chlorite (NH4Cl) 1 250g/chai Không 
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
250g/chai 

39 
Eriocrome T đen 

(C20H12N3O7SNa) 
1 25g/hộp Không 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
25g/hộp 



STT Danh mục hàng hóa/dịch vụ 
Khối 

lượng 
Đơn vị tính Mô tả hàng hóa/dịch vụ  Địa điểm thực hiện Quy cách 

40 
Triethanolamine 

(N(CH2CH2OH)2) 
1 250ml/chai Không 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
250ml/chai 

41 CaCO3 1 500g/Chai Không 
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
500g/Chai 

42 Acid Chlohydric (HCl) 1 500ml/chai Không 
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
500ml/chai 

43 Acid phosphoric(H3PO4) 1 500ml/chai Không 
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
500ml/chai 

44 Sulfanilamide 1 100g/hộp Không 
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
100g/hộp 

45 
N-(1-naphthyl)-

ethylenediamine 

dihdrochloride 

1 5g/hộp Không 
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
5g/hộp 

46 Chuẩn Nitrit 1.000ppm  1 500ml/chai Không 
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
500ml/chai 

47 Alizarine Red (C14H8O7S) 1 25g/hộp Không 
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
25g/hộp 

48 
Ziconium (IV) oxide chloride 

(ZrOCl2.8H2O) 
1 100g/hộp Không 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
100g/hộp 

49 
Fluoride standard solution 

1000mg/l 
1 500m/chai Không 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
500m/chai 

50 
Potassium Hexa 

Chloroplatinate (IV) K2PtCl6  
1 1g/chai Không 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
1g/chai 

51 Coban clorua (II) (CoCl2) 1 100g/hộp Không 
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
100g/hộp 



STT Danh mục hàng hóa/dịch vụ 
Khối 

lượng 
Đơn vị tính Mô tả hàng hóa/dịch vụ  Địa điểm thực hiện Quy cách 

52 
Natrihypochlorid băng lanh 

(NaOCl). 
1 500ml/chai Không 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
500ml/chai 

53 
Di – Sodium Oxalate (Natri 

Oxalat) (Na2C2O4) 
1 250g/hộp Không 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
250g/hộp 

54 Kaliumpermanganat (KMnO4) 1 250g/hộp Không 
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
250g/hộp 

55 
Chuẩn Arsen 1000 ppm(As 

1000mg/L) 
1 100ml/chai Không 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
100ml/chai 

56 Chuẩn Đồng 1000 ppm 1 100ml/chai Không 
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
100ml/chai 

57 Chuẩn Chì 1000 ppm 1 100ml/chai Không 
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
100ml/chai 

58 Chuẩn Chromium 1000 ppm 1 100ml/chai Không 
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
100ml/chai 

59 Chuẩn Kẽm 1000 ppm 1 100ml/chai Không 
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
100ml/chai 

60 
Chủng chuẩn Staphylococci 

aureus NBRC 100910 
1 Bộ Không 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
Bộ 

61 
Chủng chuẩn Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 9027 
1 Bộ Không 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
Bộ 

62 Cetrimide agar  1 500g/hộp 

Môi trường đóng gói dạng hạt ( 

Enzymatic Digest of Gelatin 20g; 

Magnesium Chloride 1.4g; Potassium 

Chloride 10g;  Cetrimide 

(Cetyltrimethylammonium 

Bromide)0.3g; Glycerol 10ml; Thạch 

Agar 13.6g.) 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
500g/hộp 



STT Danh mục hàng hóa/dịch vụ 
Khối 

lượng 
Đơn vị tính Mô tả hàng hóa/dịch vụ  Địa điểm thực hiện Quy cách 

63 Glycerol 85% 1 1 lít/ chai 

Độ tinh khiết: 84.5 - 85.5 % Chloride 

(Cl): ≤ 0.0001 % Sulfate (SO₄ ): ≤ 

0.0005 % Aldehydes: ≤ 10 ppm Fe 

(Iron): ≤ 0.0001 % Nước: 14.5 - 15.5 % 

(Hoá chất dùng chung cho nhiều tiêu 

chuẩn) 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
1 lít/ chai 

64 Acetamid broth  (Part A) 1 500g/hộp Acetamide 2g 
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
500g/hộp 

65 Acetamid broth  (Part B) 1 500g/hộp 

Sodium chloride 0.2g Potassium 

dihydrogen phosphate 1.00 g Iron 

sulphate 0.0005 Magnesium sulphate, 

anhydrous 0.20 g Sodium molybdate 

0.005 g Final pH (at 25°C) 7.0±0.5 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
500g/hộp 

66 King B agar (Base) 1 500g/hộp 

Môi trường đóng gói dạng hạt 

Distilled water 1lit; proteose peptone #3 

(Difco)20g; K2HPO4 1,5 g; 

MgSO4•7H2O 1,5g; glycerol 10ml; 

agar 15 g 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
500g/hộp 

67 Nessler’s reagent 1 100ml/ chai 

Công thức hóa học K 2 [HgI 4 ]; Khối 

lượng mol 786,4 g/mol; Trạng thái lỏng; 

Khối lượng riêng 1.16 g/cm3 (20 °C); 

Độ hòa tan: Hòa tan tốt trong nước;  

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
100ml/ chai 

68 Bacident coagulase 1 6 lọ/hộp 
Poids brut 0,15kg; Poids net0,15kg; 

Volume 0,018l. 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
6 lọ/hộp 

69 Baird-Parker Agaz 1 500g/hộp 

Môi trường đóng gói dạng hạt ( 

Pancreatic Digest of Casein 10 g/l ; 

Meat Extract 5 g/l; Yeast Extract 1 g/l; 

Sodium Pyruvate 10 g/l L-Glycine 12 

g/l ; Lithium Chloride 5 g/l Agar 12-22 

g/l Water 950 ml/l ) 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
500g/hộp 



STT Danh mục hàng hóa/dịch vụ 
Khối 

lượng 
Đơn vị tính Mô tả hàng hóa/dịch vụ  Địa điểm thực hiện Quy cách 

70 CCA 1 500g/hộp 

Môi trường dạng hạt ( Enzymatic 

digest of casein 1g; Yeast extract 2g; 

Sodium chloride 5g; Sodium chloride 

2,2g; Di-sodium hydrogen phosphate 

2,7g; Sodium pyruvate 1g; Sorbitol 1g; 

Tryptophan 1g; Secondary alcohol 

ethyloxylate surfactant 0,15g; 6-Chloro-

3-indoxyl-β-D-galactopyranoside 0,2g; 

5-Bromo-4-chloro-3-indoxyl-ß-D-

glucuronic acid 0,1g;  Isopropyl-β-D-

thiogalactopyranoside (IPTG) 0,1g; 

Bacteriological agar 16g; pH of the 

ready-to-use media at 25 °C : 6,8 ± 0,2.) 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
500g/hộp 

71 Test Oxida 1 50 que/ hộp 

manufacturer/tradename: Bactident™; 

technique(s): microbiological culture: 

suitable; application(s): food and 

beverages pharmaceutical;  storage 

temp: 2-8°C 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
50 que/ hộp 

72 TSA 1 500g/hộp 

Môi trường đóng gói dạng hạt 

Pancreatic Digest of Casein  15g; Soy 

peptone  5g; Sodium Chloride  5g; Agar 

15g 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk Nông 
500g/hộp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 2 

Hoá chất chuyên dụng khác 

(Ban hành kèm theo Thư mời báo giá số /KHNV-KSBT ngày / 9 /2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông) 
 

STT Danh mục hàng hóa/dịch vụ 
Khối 

lượng 
Đơn vị tính Mô tả hàng hóa/dịch vụ 

 Địa điểm thực 

hiện 
Quy cách 

1 Natri nitrua 1 Hộp(100g/hộp) Không 

Trung tâm 

Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Đắk 

Nông 

Hộp(100g/hộp) 

2 Potassium Nitrate(KNO3) 1 Hộp(25g/hộp) Không 

Trung tâm 

Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Đắk 

Nông 

Hộp(25g/hộp) 

3 
Ethylenedinitrilotetraaciticacimagnesium 

diaodiumsalf (MgEDTA) 
1 100g/hộp Không 

Trung tâm 

Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Đắk 

Nông 

100g/hộp 

4 
Sodium nitroprusside 

(Na2[Fe(CN)3NO].2H2O) 
1 25g/hộp Không 

Trung tâm 

Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Đắk 

Nông 

25g/hộp 

5 Nước cất địa ion 1 10L/Can Không 

Trung tâm 

Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Đắk 

Nông 

10L/Can 

6 Egg yolk tellurite emuision 1 50ml/chai 

Egg yolk emulsion 30ml; Sterile saline 

64ml; Sterile 3.5% Potassium tellurite 

solution 0,6ml. 

Trung tâm 

Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Đắk 

Nông 

50ml/chai 

 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC 3 

Các khí dùng trong quy trình xét nghiệm mẫu nước 

(Ban hành kèm theo Thư mời báo giá số /KHNV-KSBT ngày / 9 /2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông) 
 

STT Danh mục hàng hóa/dịch vụ 
Khối 

lượng 
Đơn vị tính Mô tả hàng hóa/dịch vụ 

 Địa điểm thực 

hiện 
Quy cách 

1 Khí Acetylen 99,9% 1 40kg/ Bình Khí Acetylen 99,9% 

Trung tâm 

Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Đắk 

Nông 

40kg/ Bình 

2 Khí Argon 99,99% 1 40kg/ Bình Khí Argon 99,99% 

Trung tâm 

Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Đắk 

Nông 

40kg/ Bình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 4 

Mẫu báo giá (áp dụng cho hàng hoá) 

Tên hãng sản xuất, nhà cung cấp: ........................................................................................................................ 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

Địa chỉ: ................................................................................................................................................................. 

Số điện thoại:................................ Mail:................................................................................................................ 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đăk Nông. 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông, Công ty/Doanh nghiệp, ...............................báo 

giá các dụng cụ, vật tư y tế tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm như sau: 

1. Báo giá cho các hàng hoá và dịch vụ liên quan 
 

 

STT 
Danh mục 

hàng hoá 

Ký, mã, nhãn hiệu, 

model, hãng sản xuất 

 

Mã HS 
Năm sản 

xuất 

 

Xuất xứ 

 

Số lượng 
Đơn giá1 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 

1 Mặt hàng A        

2 Mặt hàng B        

n …        

Tổng cộng:        

Số tiền bằng chữ: …………………….. 
 

 

1 Đơn giá trên đã bao gồm Thuế, phí, lệ phí và Chi phí cho các dịch vụ liên quan. 



2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …………………………………………………………………... 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy 

định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các hàng hoá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

….., ngày…. tháng….năm…. 

Đại diện hợp pháp đơn vị cung ứng 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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